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TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của tế bào cumulus trong quá 

trình thụ tinh và tạo phôi bò in vitro. Tế bào trứng bò có hoặc không có cumulus được sử dụng cho 
quá trình thụ tinh và tạo phôi bò in vitro. Tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ đa tinh trùng của nhóm không có 
cumulus là cao hơn nhóm có cumulus (tương ứng 91,12 và 10,92% so với 80,91 và 2,24%, P<0,05). 
Không có sự khác biệt về tỷ lệ phân chia giữa nhóm có cumulus và không có cumulus (tương ứng 
80,04% so với 79,98%, P>0,05). Tuy nhiên tỷ lệ tạo phôi nang của nhóm có cumulus là cao hơn nhóm 
không có cumulus (tương ứng 35,68% so với 26,75%, P<0,05). Không có sự khác biệt về chất lượng 
phôi nang bò in vitro được tạo ra từ hai nhóm có và không có cumulus. Việc sử dụng tế bào trứng 
bò thành thục in vitro có tế bào cumulus trong quá trình thụ tinh sẽ nâng cao hiệu quả tạo phôi bò 
in vitro.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tế bào cumulus chỉ có ở tế bào trứng của 

động vật có vú, tế bào trứng và lớp tế bào 
cumulus bao xung quanh tế bào trứng kết 
hợp với nhau để thực hiện quá trình trao đổi 
chất bên trong tế bào chất của tế bào trứng 
thông qua các cầu nối liên kết (Fatehi và ctv, 
2005). Tế bào cumulus hỗ trợ cho quá trình 
thành thục nhân của tế bào trứng đến giai 
đoạn Metaphase II và quá trình thành thục tế 
bào chất. Sự thành thục của tế bào chất tế bào 
trứng giúp tế bào trứng hoàn thành quá trình 
thụ tinh thông thường và phát triển tiếp theo 
của phôi (Van và ctv, 2002). 

Mặc dù có một số nghiên cứu cho thấy vai 
trò quan trọng của tế bào cumulus đối với quá 
trình thành thục tế bào trứng, nhưng lại không 
có sự nhất quán về vai trò của tế bào cumulus 
trong quá trình thụ tinh và phát triển tiếp theo 
của phôi. Việc loại bỏ tế bào cumulus khỏi tế 
bào trứng thành thục in vitro trước khi thụ 
tinh làm tăng tỷ lệ thụ tinh ở trâu (Nandi và 
ctv, 1998), ở lợn (Kikuchi và ctv, 1993), nhưng 
lại làm giảm tỷ lệ thụ tinh ở bò (Fatehi và ctv, 
2002). Tuy nhiên cho đến nay không có nhiều 
thông tin về vai trò của tế bào cumulus trong 
quá trình thụ tinh và phát triển tiếp theo của 
phôi, đặc biệt là phôi bò in vitro. 

Chăn nuôi bò thịt là thành phần không thể 
thiếu để phát triển kinh tế nông nghiệp nước 
ta. Trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi đang 
là một trở ngại lớn cho việc tái đàn, phát triển 
đàn lợn, chăn nuôi bò thịt là hướng đi tổng 

hợp nhất có thể giải quyết đồng thời nhiều 
vấn đề trong đời sống người chăn nuôi. Hiện 
nay, sản lượng thịt bò trong nước mới chỉ đáp 
ứng được 30% nhu cầu tiêu dùng của người 
dân, 70% còn lại là lượng thịt bò nhập khẩu. 
Do đó cần có một chiến lược để tăng nhanh và 
phát triển bền vững ngành chăn nuôi bò thịt. 
Công nghệ tạo phôi bò in vitro kết hợp với cấy 
truyền phôi là một công cụ hữu hiệu, đáp ứng 
được nhu cầu cấp bách này.

Công nghệ sản xuất phôi bò in vitro không 
chỉ giúp tạo ra những đàn bò có giá trị di truyền 
cao mà còn cung cấp một lượng lớn phôi bò sử 
dụng cho các nghiên cứu như: xác định giới 
tính phôi, nhân bản, cấy chuyển nhân, chuyển 
gen (Galli và Lazzari, 2008). Mặc dù các nhà 
nghiên cứu cũng đã nỗ lực nâng cao hiệu quả 
tạo phôi bò in vitro, tuy nhiên hiệu quả của 
quá trình tạo phôi bò in vitro vẫn còn thấp. 
Theo Sirad và ctv (2006), chỉ có 30-40% tế bào 
trứng sau khi thành thục in vitro được thụ tinh 
và phát triển đến giai đoạn phôi nang.

Tại Việt Nam, việc nghiên cứu tạo phôi bò 
in vitro đã được thực hiện từ những năm 1990 
và hiện nay vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu 
tại Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm 
Khoa học Việt Nam; Phòng Thí nghiệm trọng 
điểm Công nghệ tế bào động vật - Viện Chăn 
nuôi và Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tuy 
nhiên, cho đến nay chưa có báo cáo nào đánh 
giá về vai trò của tế bào cumulus trong quá 
trình thụ tinh in vitro tế bào trứng bò. Nghiên 
cứu này được thực hiện nhằm đánh giá ảnh 

ABSTRACT
Influence of cumulus cells on fertilization and production of bovine embryos in vitro
The present study was conducted to evaluate the influence of cumulus cells during bovine 

IVF. Occytes with or without cumulus cell  were used for fertilization to create bovine blastocysts 
in vitro. The fertilized and polyspermic rates of free cumulus cell group were higher than that of 
cumulus-oocytes complexes group (91.12 and 10.92% versus 80.91 and 2.24%, P<0.05, respectively). 
There was no difference in the cleavage rates of free cumulus cell and cumulus-oocytes complexes 
groups (80.04% versus 79.98%, P>0.05, respectively). However, the blastocyst rate of cumulus-
oocytes complexes group  was higher than that of free cumulus cell group (35.68% versus 26.75%, 
P<0.05, respectively). There was no difference in the quality of bovine blastocyst in vitro from free 
cumulus cell and cumulus-oocytes complexes group. The use of bovine cumulus-oocytes matured 
in vitro in fertilization will improve the efficiency of production of bovine embryos in vitro. 

Keywords: Oocytes bovine, IVF, blastocyst, cumulus cells.
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hưởng của tế bào cumulus đến hiệu quả thụ 
tinh và tạo phôi bò thịt in vitro, hướng tới mục 
đích tạo được nguồn phôi bò thịt thương mại 
có chất lượng tại Việt Nam.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

2.1. Đối tượng nghiên cứu
Tế bào trứng bò thu từ buồng trứng bò 

thịt tại các lò mổ ở huyện Đông Anh - Hà Nội.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thu buồng trứng bò thịt tại lò mổ

Buồng trứng được thu từ bò thịt cái tại các 
lò mổ ở Đông Anh, Hà Nội ngay sau khi giết mổ. 

Rửa buồng trứng 3 lần trong môi trường 
DPBS có bổ sung kháng sinh. Dùng kéo vô 
trùng cắt bỏ hoàn toàn phần cuống và các dây 
chằng bám vào buồng trứng.

Bảo quản buồng trứng trong bình vô 
trùng ổn nhiệt 35oC có chứa dung dịch DBPS 
+ kháng sinh và được vận chuyển ngay về 
phòng thí nghiệm trong vòng 2-3 giờ để thu 
tế bào trứng.
2.2.2. Thu và lựa chọn tế bào trứng từ buồng 
trứng

Sử dụng phương pháp chọc hút để thu 
tế bào trứng bò từ buồng trứng lò mổ. Quá 
trình chọc hút thu tế bào trứng bò từ buồng 
trứng lò mổ được thực hiện như sau: Tế bào 
trứng bò được thu từ những nang có đường 
kính 3-8mm trên buồng trứng bằng phương 
pháp chọc hút. Sử dụng xylanh 5ml với kim 
tiêm 18G có chứa dung dịch thu tế bào trứng 
(TALP-Hepes có bổ sung huyết thanh bê và 
kháng sinh) để chọc hút tế bào trứng. Sau chọc 
hút, toàn bộ lượng dịch trong xylanh được cho 
vào các đĩa Petri Ф 90mm, để lắng 5-10 phút 
trên bàn ổn nhiệt 37oC trước khi soi tìm trên 
kính hiển vi soi nổi. Các tế bào trứng sau khi 
soi tìm dưới kính hiển vi soi nổi được đánh giá 
và phân loại theo tiêu chuẩn của Zeron và ctv 
(2001). Trong nghiên cứu này chỉ sử dụng các 
tế bào trứng loại A, B. Các tế bào trứng loại A, 
B là những tế bào có từ 3 lớp tế bào cumulus 
bao xung quanh tế bào chất, liên kết chặt chẽ, 
không giãn nở, nguyên sinh chất đồng đều. 

2.2.3. Nuôi thành thục in vitro tế bào trứng bò
Chuẩn bị môi trường nuôi thành thục in 

vitro tế bào trứng bò: môi trường TCM 199 
(Invitrogen Co., Carlsbad, CA, USA) có bổ 
sung 1µg/ml Cysteamine, 200 µg/ml FSH, 5% 
huyết thanh thai bò, kháng sinh. Tế bào trứng 
bò ngay sau khi thu được rửa 3 lần trong môi 
trường nuôi, sau đó chuyển sang nuôi trong 
đĩa 4 giếng có chứa môi trường nuôi 22-24 giờ 
ở điều kiện 38,5oC, 5% CO2 và độ ẩm không 
khí bão hòa (50 tế bào trứng/giếng). 
2.2.4. Đánh giá tế bào trứng bò sau nuôi thành 
thục in vitro

Các tế bào trứng bò sau khi nuôi thành 
thục in vitro, loại bỏ hoàn toàn lớp tế bào 
cumulus bao xung quanh bằng dung dịch 
Hyaluronidase trong TALP-Hepes với thời 
gian 3 phút. Tiếp tục các tế bào trứng được 
rửa 2-3 lần trong môi trường TALP-Hepes có 
bổ sung huyết thanh bê.

Các tế bào trứng bò sau khi được loại 
bỏ hoàn toàn lớp tế bào cumulus bao xung 
quanh sẽ được chuyển sang quan sát dưới 
kính hiển vi soi nổi để lựa chọn các tế bào 
trứng thành thục. Những tế bào trứng thành 
thục là những tế bào trứng có sự xuất hiện 
của thể cực thứ nhất.
2.2.5. Thụ tinh in vitro tế bào trứng bò

Sử dụng nguồn tinh trùng bò thịt đông 
lạnh của Trạm nghiên cứu và sản xuất tinh 
bò Moncada cho quá trình thụ tinh in vitro tế 
bào trứng bò. Quá trình thụ tinh in vitro tế bào 
trứng bò được thực hiện như sau:

Tinh trùng bò thịt đông lạnh được giải 
đông ở 37oC, sau đó được rửa 2 lần trong môi 
trường BO-IVF (Ivf Bioscience, USA).

Pha loãng tinh trùng sau rửa bằng môi 
trường BO-IVF. Nồng độ tinh trùng sau pha 
loãng ở mức 5x106/ml là phù hợp cho quá 
trình thụ tinh in vitro tế bào trứng bò. 

Rửa tế bào trứng bò sau thành thục in 
vitro 3 lần trong môi trường BO-IVF, tế bào 
trứng trước khi thụ tinh sẽ được giữ nguyên 
hoặc loại bỏ một phần lớp tế bào cumulus bao 
xung quanh; tiếp theo chuyển tế bào trứng và 
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tinh trùng đã được pha loãng vào giọt thụ tinh 
có chứa môi trường BO-IVF và đồng nuôi cấy 
5 giờ ở điều kiện 38,5oC, 5% CO2, 5% O2 và độ 
ẩm không khí bão hòa. 
2.2.6. Nuôi phôi bò in vitro

Sau 5 giờ đồng nuôi cấy, các hợp tử giả 
định sẽ được loại bỏ hết tế bào cumulus bao 
xung quanh. Tiếp theo các hợp tử giả định 
được chuyển sang môi trường nuôi phôi bò 
in vitro (SOF có bổ sung huyết thanh thai bò) 
ở điều kiện 38,5oC, 5% CO2, 5% O2 và độ ẩm 
không khí bão hòa. 

Đánh giá khả năng phân chia ở ngày thứ 
2, tạo phôi nang ở ngày thứ 7-8 sau thụ tinh 
in vitro.
2.2.7. Nhuộm Hoechst 33342

Nhuộm tế bào trứng/phôi được thực 
hiện như sau: Chuẩn bị 3 loại môi trường: (1) 
Hoechst 33342 stock: 250µg Hoechst 33342/ml 
Ethanol tuyệt đối; (2) Dung dịch nhuộm tế bào 
trứng/phôi: 50µl Hoechst 33342 stock + 450µl 
Ethanol tuyệt đối; (3) Dung dịch rửa tế bào 
trứng/phôi: PBS + 0,3% PVP. Rửa tế bào trứng/
phôi trong dung dịch PBS có bổ sung 0,3% 
PVP; tiếp theo chuyển tế bào trứng/phôi vào 
dung dịch nhuộm tế bào trứng/phôi để qua 
đêm ở 4oC. Chuẩn bị đĩa 4 giếng: giếng 1 chứa 
500µl Ethanol tuyệt đối; giếng 2 chứa 1ml 
Glycerol. Hút tế bào trứng/phôi sau khi đã 

cố định trong dung dịch nhuộm tế bào trứng/
phôi vào giếng 1 để rửa phôi, sau đó chuyển 
tế bào trứng/phôi sang giếng 2 và rửa tế bào 
trứng/phôi trong dung dịch Glycerol. Sau khi 
tế bào trứng/phôi được rửa trong Glycerol, 
chuyển sang lam kính, mỗi tế bào trứng/phôi 
một giọt và xếp hàng dọc theo chiều dọc lam 
kính. Đậy lamen lên lam kính, soi kiểm tra 
dưới kính hiển vi huỳnh quang.
2.2.8. Xử lý số liệu

Số liệu được xử lý bằng phần mềm 
Microsoft Excell (2010), sự sai khác có ý nghĩa 
được kiểm tra bằng hàm ANOVA, với α=0,05. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của tế bào cumulus đến hiệu 
quả thụ tinh in vitro tế bào trứng bò

Để đánh giá vai trò của tế bào cumulus 
trong quá trình thụ tinh in vitro tế bào trứng 
bò, trong nghiên cứu này, chúng tôi chia tế bào 
trứng bò sau nuôi thành thục in vitro vào hai 
nhóm: (1) loại bỏ một phần tế bào cumulus 
trước khi thụ tinh và (2) không loại bỏ tế bào 
cumulus trước khi thụ tinh. Tại thời điểm 
10 giờ sau thụ tinh các tế bào trứng sẽ được 
nhuộm nhân để kiểm tra và đánh giá khả 
năng thụ tinh dựa trên tỷ lệ tế bào trứng có 
tinh trùng xâm nhập vào bên trong sau thụ 
tinh (Hình 1, 2, 3). 

Bảng 1. Ảnh hưởng của tế bào cumulus đến hiệu quả thụ tinh in vitro tế bào trứng bò (Mean±SE, %)

Dạng tế bào trứng
Số tế bào 

trứng  
thụ tinh

Tế bào trứng được thụ tinh 
có ≥2 nhân 10 giờ sau  

thụ tinh

Tế bào trứng có 2 
nhân 10 giờ sau  

thụ tinh

Tế bào trứng có >2 
nhân 10 giờ sau  

thụ tinh

Có cumulus 97 78
80,91a±1,14

76
80,01a±1,14

2
2,24a±1,08

Không có cumulus 88 80
91,12b±1,09

71
81,21a±1,18

9
10,92b±1,32

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một cột có chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa (P<0,05)

Kết quả ở bảng 1 cho thấy tỷ lệ tế bào 
trứng được thụ tinh (tế bào trứng ≥2 nhân sau 
thụ tinh, hình 2, 3) ở nhóm có cumulus thấp 
hơn so với nhóm không có cumulus (80,91% 
so với 91,12%, P<0,05). Thêm vào đó, tỷ lệ tế 
bào trứng có hiện tượng đa tinh trùng (tế bào 
trứng >2 nhân tại thời điểm 10 giờ sau thụ 
tinh) của nhóm không có cumulus cao hơn so 

với nhóm có cumulus (10,92% so với 2,24%, 
P<0,05). Tuy nhiên, không có sự khác biệt về 
tỷ lệ tế bào trứng có 2 nhân tại thời điểm 10 
giờ sau thụ tinh giữa hai nhóm (Bảng 1, hình 
2). Tỷ lệ đa tinh trùng đối với tế bào trứng bò 
có cumulus của chúng tôi là thấp hơn so với 
Hwang và ctv (2016).
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Trong quá trình thụ tinh in vitro, số lượng 
tinh trùng được sử dụng nhiều hơn so với quá 
trình thụ tinh in vivo (Van và ctv, 2002). Tế bào 
cumulus có vai trò bắt giữ và định hướng để 
tinh trùng xâm nhập và tiếp cận tế bào trứng. 
Khi sử dụng tế bào trứng không có cumulus, 
số lượng tinh trùng có thể dễ dàng tiếp cận với 

tế bào trứng sẽ nhiều hơn khi sử dụng tế bào 
trứng có cumulus (Van và ctv, 2002). Do vậy 
đây cũng có thể là một trong những nguyên 
nhân dẫn đến tỷ lệ tế bào trứng được thụ tinh 
của nhóm có cumulus thấp hơn nhóm không 
có cumulus.

Hình 1. Tế bào trứng không thụ 
tinh (có 1 nhân tại thời điểm 

10 giờ sau thụ tinh)

Hình 2. Tế bào trứng được thụ 
tinh (có 2 nhân tại thời điểm 

10 giờ sau thụ tinh)

Hình 3. Tế bào trứng đa tinh 
trùng (có >2 nhân tại thời điểm 10 

giờ sau thụ tinh) 

Tỷ lệ tế bào trứng bị đa tinh trùng sau 
thụ tinh in vitro của nhóm không có cumulus 
trong nghiên cứu của chúng tôi cao hơn nhóm 
có cumulus (Bảng 1). Đa tinh trùng là hiện 
tượng phổ biến trong quá trình thụ tinh in 
vitro tế bào trứng bò và cho đến nay vẫn còn 
nhiều nguyên nhân chưa được làm rõ. Hiện 
tượng đa tinh trùng có thể có liên quan đến 
mức độ hóa rắn của màng zona pellucida 
(Massimiliano và ctv, 2012). Việc tế bào trứng 
không có cumulus có thể ảnh hưởng đến mức 
độ hóa rắn của màng zona pellucida trong quá 
trình thụ tinh. Khi mức độ hóa rắn của màng 
zona pellucida trong quá trình thụ tinh không 
đủ sẽ làm cho tinh trùng dễ xâm nhập vào 
bên trong tế bào trứng hơn, qua đó làm tăng 
số lượng tinh trùng xâm nhập vào bên trong 
một tế bào trứng và dẫn đến hiện tượng tế bào 
trứng đa tinh trùng sau thụ tinh cao hơn. 

3.2. Ảnh hưởng của tế bào cumulus đến hiệu 
quả tạo phôi bò in vitro

Ảnh hưởng của tế bào cumulus đến hiệu 
quả tạo phôi bò in vitro trong nghiên cứu này 
được chúng tôi đánh giá dựa trên tỷ lệ tế bào 
trứng phân chia ở ngày thứ 2 (Hình 4), tỷ lệ 
tạo phôi nang (Hình 5) ở ngày thứ 7 sau thụ 
tinh và chất lượng phôi nang bò in vitro được 
tạo ra từ hai nhóm: (1) loại bỏ một phần tế bào 
cumulus trước khi thụ tinh và (2) không loại 
bỏ tế bào cumulus trước khi thụ tinh. Để đánh 
giá thêm vai trò của tế bào cumulus trong quá 
trình thụ tinh tế bào trứng bò đối với khả năng 
phát triển tiếp theo của phôi, chất lượng phôi 
nang được thu từ các tế bào trứng có hoặc 
không có cumulus sẽ được kiểm tra tổng số 
tế bào/phôi nang bằng phương pháp nhuộm 
Hoechst 33342 (Hình 6). 

Bảng 2. Ảnh hưởng của tế bào cumulus đến hiệu quả tạo phôi bò in vitro (Mean±SE, %)

Dạng tế bào trứng Số tế bào trứng  
thụ tinh Phân chia Phôi nang Trung bình tổng số  

tế bào/phôi nang

Có cumulus 253 201
80,04a±1,67

89
35,68a±1,32 105,97a±2,34

Không có cumulus 192 152
79,98a±1,45

50
26,75b±1,28 105,21a±2,16

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy không 
có sự khác biệt về tỷ lệ phân chia giữa nhóm 

có cumulus và nhóm không có cumulus, 
tương ứng 80,04 so với 79,98% (P>0,05). Điều 
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này là khác so với báo cáo của Fatehi và ctv 
(2005). Theo các tác giả này, tỷ lệ phân chia của 
tế bào trứng bò không có cumulus là giảm khi 
được so sánh với tế bào trứng bò có cumulus. 
Mặc dù không có sự khác biệt về tỷ lệ phân 
chia nhưng tỷ lệ tạo phôi nang của nhóm 
có cumulus là cao hơn so với nhóm không 
có cumulus (35,68% so với 26,75%, P<0,05). 
Điều này cho thấy mối liên quan giữa tế bào 
cumulus đến khả năng phát triển tiếp theo 
của phôi. Mặc dù có nhiều dữ liệu sinh lý về 
ảnh hưởng của tế bào cumulus đến sự thành 
thục của tế bào trứng, nhưng cơ chế hỗ trợ của 
tế bào cumulus đối với quá trình thụ tinh và 
phát triển tiếp theo của phôi vẫn chưa rõ ràng 
(Tanghe và ctv, 2002). Sự không có mặt của 
tế bào cumulus trong quá trình thụ tinh cho 
phép nhiều tinh trùng bất thường xâm nhập 
vào bên trong tế bào trứng. Mặc dù quá trình 
phân chia vẫn tiếp tục xảy ra, tuy nhiên để 
phát triển đến giai đoạn phôi nang thì các tinh 
trùng này không đảm bảo chất lượng (Fatehi 
và ctv, 2005).

Hình 4. Phôi phân 2-8 tế bào ngày thứ 2 sau TT

Hình 5. Phôi nang in vitro ngày thứ 7 sau TT

Một vai trò nữa của tế bào cumulus trong 
quá trình thụ tinh là bảo vệ tế bào trứng chống 
lại những stress oxy hóa, đặc biệt là sự tăng 
nồng độ ROS trong quá trình thụ tinh in vitro 
(Tanghe và ctv, 2003). Trong quá trình thụ tinh 
in vitro, việc đồng nuôi cấy tế bào trứng bò với 
một số lượng lớn tinh trùng có thể làm tăng 
nồng độ ROS và dẫn đến những tổn thương 
cho tế bào trứng hoặc hợp tử ở giai đoạn tiền 
nhân, qua đó ảnh hưởng đến khả năng phát 
triển tiếp theo của tế bào trứng bò sau thụ tinh 
in vitro (Tanghe và ctv, 2003). Fatehi và ctv 
(2005) đã kiểm tra khả năng chống lại stress 
oxy hóa của các tế bào trứng bò có hoặc không 
có cumulus trong quá trình thụ tinh. Các tác 
giả này nhận thấy rằng tế bào cumulus có tác 
dụng kích thích lên cystein và cysteamine để 
tổng hợp glutathione (GSH) trong tế bào trứng 
bò có cumulus. GSH là hợp chất sulhydryl 
không chứa protein có trong tế bào động vật 
có vú và có vai trò quan trọng trong việc bảo 
vệ tế bào chống lại stress oxy hóa. Việc loại bỏ 
tế bào cumulus trước khi thụ tinh có thể làm 
cho tế bào trứng trở nên nhạy cảm với stress 
oxy hóa, ảnh hưởng bất lợi đến khả năng phát 
triển tiếp theo của phôi.

Hình 6. Phôi nang bò in vitro nhuộm Hoechst 
33342 để kiểm tra tổng số tế bào/phôi nang

Trong nghiên cứu của chúng tôi, mặc 
dù tỷ lệ tạo phôi nang của nhóm có cumulus 
cao hơn nhóm không có cumulus, tuy nhiên 
không có sự khác biệt về chất lượng phôi nang 
bò in vitro được tạo ra từ hai nhóm này (Bảng 
2). Trung bình tổng số tế bào/phôi nang của 
chúng tôi thấp hơn so với Fatehi và ctv (2005). 
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Sự khác nhau giữa các kết quả nghiên cứu có 
thể là do chất lượng tế bào trứng, chất lượng 
tinh trùng, môi trường nuôi phôi in vitro.

4. KẾT LUẬN
Việc loại bỏ tế bào cumulus từ tế bào trứng 

bò thành thục in vitro trước khi thụ tinh in vitro 
làm tăng tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ đa tinh trùng, 
không làm giảm tỷ lệ phân chia và chất lượng 
phôi nang bò in vitro được tạo ra, nhưng làm 
giảm tỷ lệ tạo phôi nang bò in vitro. Sử dụng tế 
bào trứng thành thục có tế bào cumulus trong 
quá trình thụ tinh nâng cao hiệu quả tạo phôi 
bò in vitro.
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